
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2020 

LỚP MGB SỐ 2 

Thứ 

Tuần 

GV 

Thực hiện 

Sự kiện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần I 

(Từ ngày 

30/11-

4/12/20) 

 

B. Ngọc 

Ng.Hải 

 

Người thân 

trong gia 

đình 

 

Toán 

Xác định 

trước-sau, trên- 

dưới của bản 

thân trẻ 

Khám phá 

Những thành 

viên trong gia 

đình bé 

 

Thể dục 

-VĐ: Bò theo 

hướng thẳng 

-TC : Chó sói 

xấu tính 

Âm nhạc 

Biểu diễn: Phép 

lạ hàng ngày 

Tạo hình 

Trang trí 

khung ảnh 

gia đình 

 

Tuần II 

(Từ ngày 

7/12-

11/12/20) 

 

Ng.Hải  

B. Ngọc 

 

 

Bác đầu bếp 

 

Toán 

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 2 

BTT 2 

Khám phá 

Khách mời: Bác 

nhà bếp 

LQCV: chữ Đ 

Thể dục 

GDDD- SK:  

Giữ ấm mùa 

đông 

Văn học 

Thơ: 

Bé làm bao nhiêu 

nghề 

 

Tạo hình 

Cắt hình con 

tôm 

 

 

Tuần III 

(Từ ngày 

14/12-

18/12/20) 

 

B. Ngọc 

Ng.Hải 

 

Bác nông 

dân 

Toán 

Dạy trẻ nhận 

biết chiều cao 2 

đối tượng. 

BTT19. 

Khám phá 

Bác nông dân 

trồng lúa 

LQCV: chữ N 

 

Thể dục 

-VĐ:Nhảy bật 

ô 

-TC: Lộn cầu 

vồng 

Âm nhạc 

Biểu diễn:  

Con heo đất 

 

Tạo hình 

Làm bộ lông 

cừu từ bông 

 

 

 

Tuần IV 

(Từ ngày 

21/12-

25/12/20) 

 

Ng.Hải  

B. Ngọc 

 

 

Chú Bộ đội 

NgàyTLQĐ

NDVN 

 

 

Toán 

Nhận biết,phân 

biệt hình chữ 

nhật – hình tam 

giác 

BTT23 

Khám phá 

Trò chuyện về 

công việc của  

chú bộ đội 

LQCV: chữ L 

 

Thể dục 

-VĐ: Trườn 

sấp 

- TC: Hái quả 

Văn học 

 

Kể chuyện theo 

tranh về chú bộ 

đội 

 

Tạo hình 

Xé dán tranh 

theo đề tài : 

Chú bộ đội  

 



 

Tuần V 

(Từ ngày 

28/12-

1/1/2021) 

 

B. Ngọc 

Ng.Hải 

 

Kỳ nghỉ Tết 

dương lịch 

 

Toán 

 

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 3 

Làm BTT11 

Khám phá 

 

Trải nghiệm 

trang trí đón tết 

dương lịch 

LQCV: chữ K 

Thể dục 

 

-VĐ: Ném xa 

bằng 1 tay 

-TC: ô tô và 

chim sẻ 

Âm nhạc 

- Làm quen BH 

:Jingle bell song  

-NH: Ông già 

Noel vui tính   

-TC: Nhảy theo 

điệu nhạc 

Tạo hình 

 

Thổi màu 

theo ý thích 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 NĂM HỌC 2020 – 2021 

  LỚP MẪU GIÁO BÉ 2 

Giáo viên: Bùi Ngọc – Nguyễn Hải 

 

 

Hoạt động 

Thời gian  

Mục tiêu 

đánh giá 

Tuần I 

(Từ ngày  

30/11-4/12/20) 

Tuần II 

(Từ ngày 

 7/12-11/12/20) 

Tuần III 

(Từ ngày  

14/12-18/12/20) 

Tuần IV 

(Từ ngày  

21/12-25/12/20) 

Tuần V 

(Từ ngày  

28/12-1/1/2021) 

 

 

 

Trò 

chuyện- 

đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Giáo viên đón trẻ trước cửa lớp quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

* Tuyên truyền với phụ huynh về công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ khi chuyển giao mùa : mặc áo 

ấm, đi tất,  phòng tránh các bệnh về đường hô hấp, cúm A, sốt xuất huyết….  

- Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé? Đặc điểm, nghề nghiệp, sở thích, 

người mà bé yêu quý nhất..… 

- Trò chuyện về Bác đầu bếp? Ở nhà, Ở trường ai nấu cơm cho các con ăn?  

-Trò chuyện với trẻ về 1 số ngành nghề? Trẻ kể tên các nghề mà trẻ biết ? Trẻ nói tên nghề của bố 

mẹ? Lớn lên con sẽ làm nghề gì?.. 

* PTNT 

29,45 

*PTTC 

10,11,15 

*PTNN 

49,53 

*PTTCXH 

64,69 



-Trò chuyện về chú bộ đội qua tranh ảnh, tư liệu. Ai có ước mơ sau này làm chú bộ đội không? 

Muốn trở thành chú bộ đội chúng mình phải làm gì nhỉ? 

- Trò chuyện về  ngày Noel;Tết Dương Lịch? Cách bé thể hiện tình cảm của mình dành cho người 

thân trong gia đình như thế nào? Con sẽ làm gì trong những ngày nghỉ tết?… 

* Ôn kỹ năng: Cất ba lô, cất dép đúng nơi quy định; cách chào ông bà, bố mẹ, cô giáo... 

*PTTM 

78,83,86 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

- Thứ  ,  ,   tập theo liên khúc bài hát tháng   . 

- Thứ  ,   tập theo trống: 

+ Hô hấp: Gày gáy, thổi bóng 

+ Tay: Đưa   tay lên cao ra phía trước, sang   bên; Hai tay đưa sang  ngang, Gập khửu tay 

+ Lưng- bụng: Đưa hai tay lên cao,nghiêng người sang trái, phải:  Cúi gập người về phía trước 

+ Chân: Tay đưa sang ngang ra phía trước khụy gối: Tay giấu sau lưng ngồi xuống đứng lên  

+ Bật: Bật tiến- lùi, bật tại chỗ. 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

 

Toán 

Xác định 

trước-sau, trên- 

dưới của bản 

thân trẻ 

 

Toán 

Đếm trên đối 

tượng trong phạm 

vi 2 

BTT 2 

 

Toán 

Dạy trẻ nhận 

biết chiều cao 2 

đối tượng. 

BTT19 

 

Toán 

Nhận biết,phân biệt 

hình chữ nhật – hình 

tam giác 

BTT24 

 

Toán 

Đếm trên đối 

tượng trong phạm 

vi 3 

Làm BTT11 



 

Hoạt 

động  

học 

 

Thứ 

3 

Khám phá 

Những thành 

viên trong gia 

đình bé 

 

Khám phá 

Khách mời: Bác 

nhà bếp 

LQCV:chữ Đ 

 

Khám phá 

Bác nông dân 

trồng lúa 

LQCV: chữ N 

 

Khám phá 

Trò chuyện về công 

việc của chú bộ đội 

LQCV: chữ L 

Khám phá 

Trải nghiệm trang 

trí đón tết dương 

lịch 

LQCV: chữ K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

4 

Thể dục 

-VĐ: Bò theo 

hướng thẳng 

-TC : Chó sói 

xấu tính 

Thể dục 

GDDD- SK:  

Giữ ấm mùa đông 

Thể dục 

-VĐ:Nhảy bật ô 

-TC: Lộn cầu 

vồng 

Thể dục 

-VĐ: Trườn sấp 

- TC: Hái quả 

 

Thể dục 

-VĐ: Ném xa bằng 

1 tay 

- TC: Ô tô và chim 

sẻ 

 

Thứ 

5 

Âm nhạc 

Biểu diễn: 

Phép lạ hàng 

ngày 

 

Văn học 

Thơ: 

Bé làm bao nhiêu 

nghề 

 

Âm nhạc 

Biểu diễn:  

Con Heo đất 

Văn học 

Kể chuyện theo tranh 

về chú bộ đội 

 

Âm nhạc 

- LQBH:Jingle bell 

song  

-NH: Ông già Noel 

vui tính   

-TC: Nhảy theo 

điệu nhạc 

 

Thứ 

6 

 

Tạo hình  

Trang trí khung 

ảnh gia đình 

 

Tạo hình  

Cắt hình con tôm 

 

Tạo hình 

Làm bộ lông cừu 

từ bông 

 

Tạo hình 

Xé dán tranh theo đề 

tài : Chú bộ đội  

 

Tạo hình 

Thổi màu theo ý 

thích 



 

 

  

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

* HĐCMĐ: 

- Tìm hiểu về sự hút ẩm của đất, đi thăm nhà bạn, giao lưu âm nhạc với lớp MGB 1, 

khám phá âm thanh của một số đồ dung trong gia đình ,  

- Quan sát:công việc của các bác nhà bếp; Đi dạo, chơi khu cát nước; Vui chơi ở khu vườn cổ tích ; 

Giao lưu các trò chơi vận động với lớp Bé 4. 

- Thăm quan triển lãm tranh các nghề phổ biến ( Chú công nhân, cô giáo, Bác sỹ,..) ; Trò chuyện 

với các bác bảo vệ , Pha màu cam cây từ màu đỏ và màu vàng.Quan sát cây hoa lan ý 

- Quan sát   số hình ảnh , tư liệu về chú bộ đội;Quan sát khung cảnh Noel ở sảnh trước; Bé tập làm 

chú bộ đội; Chăm sóc vườn rau của bé; giao lưu âm nhạc với lớp MGB 3. 

- Quan sát khu vườn của bé; Tìm hiểu sự phát triển của cây; Làm thí nghiệm tan hay không tan; 

Đong nước bằng chai lavi 

* TCVĐ: Lộn cầu vồng,; chạy 15m; Tìm bạn  thân, hãy làm theo tôi,Chơi  với sỏi, chơi cát nước, 

vận động liên hoàn ; VĐ tinh: Luồn dây qua hạt... 

* Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời 

* Thứ 4 hàng tuần tập erobic. 

* Lao động vệ sinh sân trường ( sáng thứ   hàng tuần) 

 

 

 

Hoạt động 

góc 

- Góc sách - văn h c( 5       : Làm abulm ảnh về gia đình bé ( Trọng tâm tuần 1);   Xem tranh 

truyện về các nghề .Tập Kể chuyện sáng tạo theo tranh.Sưu tầm tranh ảnh, làm sách về các nghề mà 

trẻ biết ( Trọng tâm tuần 2);  ;  Làm sách các món ăn bé thích ; Tập diễn rối câu truyện : Anh em 

nhà thỏ 

- Góc tạo hình(     2.3.4 ): tô tranh ảnh 1 số nghề mà bé thích; Dự án Làm quà tặng chú Bộ Đôi ( 

Trọng tâm tuần 4);xé vụn , xé theo dải và dán tranh chú Bộ Đội; Tô phấn màu; In hình hoa từ rau 



củ quả; Dự án làm cây thông bằng bìa cattong  để đón Noel (Trọng tâm tuần 5) 

- Góc toán            5 ): Xâu hạt cho đủ số lượng 2; gắn thẻ chấm tròn đúng số lượng, tô màu số 

lượng nhiều: Kẹp số   đúng hình 

- Góc thiên nhiên( 5      : Bé  chăm sóc cây ( Trọng tâm tuần 3) ; Chơi ống nước; Làm quen với 

đất để trồng cây, nhặt lá rụng, lá xâu của cây 

- Góc thực hành cuộc sống( 5       :Trẻ tập :Chuyền hạt bằng thìa nhở, luồn dây qua lỗ nhỏ tròn, 

Cài khuy nhỏ, cách vắt khăn 

- Góc gia đình (     1,3,4,5): Bé tập làm nội trợ “ Bánh mì kẹp pate” ( Trọng tâm tuần 2); Trang 

trí nhà đón noel;  Đến thăm doanh trại quân đội 

- Góc bán hàng( 5       :  Cửa hàng thời trang bán các trang phục bộ đội,ông già noel; công chúa 

tuyết, Bán các dụng cụ , sản phẩm phục vụ nghề…. 

- Góc xây dựng               : Ứng dụng Steame: Dự án Xây nhà bếp, Xây Doanh trại quân đội,  ( 

Trọng tâm tuần 4) ... 

-Góc âm nhạc           5 ): Biểu diễn các bài hát đã h c; Chơi với các dụng cụ âm nhạc, Tập biểu 

diễn làm chú Bộ Đội… 

- Góc vận động                : Chơi với vòng thông qua trò chơi Nhảy bật ô; Bò theo đường zích 

zắc, Chuyền bóng… 

- Góc bác s            : Khám chữa bệnh cho m i người  

 

 

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

 

- Trò chuyện về cách tổ chức sinh nhật ; những lần đi chơi xa của gia đình 

- Trò chuyện về một số thực phẩm , g i tên nhóm: Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá... 

- Trò chuyện với trẻ 1 số hành vi văn minh khi ăn: không nói chuyện cười đùa trong khi ăn, uống 

hoặc tập chung khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc 



sinh - Thực hành:  rửa tay bằng xà phòng, lau mặt ( trước khi ăn ) ; Vệ sinh răng miệng(xúc miệng nước 

muồi); Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn; không làm đổ vãi thức ăn; Bỏ rác đúng nơi qui định 

- KNTHCS: Ôn kỹ năng bê ghế, lau mặt ( trước và sau khi ăn) , vệ sinh sau giờ ăn ( xúc miệng nước 

muối, đi vệ sinh); lấy gối, dải thảm… 

- Nghe nhạc nhẹ không lời, thơ, truyện 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

 

- Sưu tầm tranh ảnh về gia đình, Chia sẻ các món quà kỷ niệm của gia đình;nKNTHCS: Cách 

tắt,mở ti vi đúng cách, an toàn. Âm nhạc: Dạy hát Cả nhà thương nhau;  

- Trẻ Chơi TC phân biệt hành vi đúng –sai: Cách mặc ấm cho mùa đông ; Nghe cô kể chuyện:Anh 

em nhà thỏ ; KNTHCS:Trẻ tập : Chuyền hạt bằng thìa nhở;  Làm bài tập toán trong vở BTT 2 

- Xem clip về các nghề : làng lụa Vạn Phúc, Hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”; Thực hành cách mời 

khách mua hàng, giới thiệu về các sản phẩm mới trong cửa hàng mình, cách ch n lựa hàng hóa với 

người bán hàng; KNTHCS: Trẻ tập luồn dây qua lỗ nhỏ tròn 

- Đọc thơ: Em yêu chú Bộ Đội; Làm bài tập toán trong vở BTT24 : Trẻ Tập làm chú bộ đội; Xem 

video về   ngày làm việc của cô lao công, bác bảo vệ, cô giáo; KNTHCS: Trẻ tập , Cài khuy nhỏ,  

- Làm bài tập toán trong vở BTT19, hát bài: “Đố quả”Xem clip các công việc của  bác Nông dân; 

Trò chuyện và cho trẻ kể tên   số  con vật:cây, hoa, quả bác nông dân làm ra 

 

* Thứ 2 hàng tuần lao động VS 

* Thứ 3 hàng tuần Cho trẻ làm quen chữ viết : Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện chữ cái và tô 

màu bức tranh theo ý thích Chữ Đ, chữ N, chữ L, chữ K 

* Thứ 6 hàng tuần biểu diễn văn nghệ , nêu gương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Chủ đề- sự 

kiện 

Người thân 

trong gia đình 

 

Bác đầu bếp 

 

Bác nông dân Chú Bộ Đội –

Ngày 

TLQĐNDVN 

Kỳ nghỉ Tết dương 

lịch 

 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

-Đánh giá kết quả trên trẻ: 

+ Mục tiêu  9:………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

+ Mục tiêu   :………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

+ Mục tiêu  0:………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

+ Mục tiêu   :………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

+ Mục tiêu   :………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

+ Mục tiêu  9:………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

+ Mục tiêu   :………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

+ Mục tiêu   :………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

+ Mục tiêu  9:………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

+ Mục tiêu 78:………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

+ Mục tiêu 8 :………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

+ Mục tiêu 8 :………% trẻ đạt. Còn   số trẻ chưa đạt……………………………………………………….. 

- Điều chỉnh kế hoạch (nếu cần): 

…………………………………………………………………………………………………………............................ 

.........…..………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………........................... 

…………........................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………........................... 

…………...………………………………………………………………………………………………......................... 



 

 


